BÀI 22 – TIẾT: CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC- KĨ THUẬT
VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA NỬA SAU THẾ KỈ XX
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức :
- Mô tả được những thành tựu chủ yếu của cách mạng khoa học - kĩ thuật trên thế giới và ảnh hưởng của cuộc cách mạng đó đến Việt Nam.
 - Trình bày được những nét cơ bản vê' xu hướng toàn cẩu hoá và đánh giá được tác động của toàn cẩu hoá đối với thế giới và Việt Nam.
2.  Năng lực:
+ Năng lực tìm hiểu lịch sử: nhận diện được các tư liệu lịch sử (tư liệu viết, hình ảnh...), biết cách sưu tẩm và khai thác tư liệu để tìm hiểu vể thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc tổ chức, hướng dẫn HS hoạt động nhóm, trao đổi, thảo luận về nội dung của bài học.

+ Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất: 
+ Nhận thức được trách nhiệm đối với công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước hiện nay để bồi đắp phẩm chất chăm chỉ, ý thức vươn lên với tinh thần không ngừng học hỏi, đổi mới nhằm chiêm lĩnh và sáng tạo những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

+ Tôn trọng sự đa dạng của văn hoá nhân loại, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân toàn cầu.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Giáo viên:
- Máy tính, máy chiếu
- Phiếu học tập
	STT
	Các lĩnh vực
	Thành tựu
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- Tranh ảnh liên quan đến bài học
2. Học sinh: SGK, chuẩn bị bài.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
1. Ổn định:

2. Khởi động:


	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung cần đạt

	Hoạt động 1. Khởi động
a. Mục đích: HS huy động những kiến thức về cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật và xu thế toàn cầu hoá nửa sau thế kỉ XX để kết nối vào bài, tạo tâm thế hào hứng cho học sinh và nhu cầu tìm hiểu bài mới. 
b. Nội dung: Học sinh HĐ cả lớp, đọc thông tin trong SGK kết hợp dựa vào hiểu biết của mình để trả lời câu hỏi của giáo viên.
c. Sản phẩm: câu trả lời của học sinh
d. Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ cả lớp 
- GV chiếu hình ảnh về thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật và đặt câu hỏi hướng HS vào nội dung của bài. Yêu cầu học sinh quan sát và trả lời câu hỏi.
? Em hãy cho biết đến nay thế giới trải qua bao nhiêu cuộc cách mạng công nghiệp? 
Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ
Trình bày, thảo luận: HS trình bày, phản biện
Đánh giá kết quả: GV nhận xét, đánh giá và giới thiệu vào bài; HS tiếp thu.
	· – 4 lần cách mạng công nghiệp:

· + Lần 1: Thế kỷ XVIII bởi các thành tựu về cơ khí hóa với sự ra đời của máy hơi nước. 
· + Lần 2: Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ 20 với việc phát minh ra động cơ điện và dây chuyền lắp ráp để tạo ra sản xuất quy mô lớn.
· + Lần 3: Từ những năm 70 của thế kỷ XX với đặc trưng là việc sử dụng các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất.
· + Lần 4: Từ đầu thế kỷ XXI, thế giới bắt đầu bước vào cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư hay còn được gọi là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
· => Khi quan sát được những hình này, em cảm thấy tự hào về những phát minh, khám phá to lớn, vĩ đại của con người.

	Hoạt động 2. Hình thành kiến thức

	1. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và ảnh hưởng đối với Việt Nam
a. Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật
a. Mục tiêu: HS trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng 
khoa học – kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX 
b. Nội dung: GV tổ chức HS HĐ cả lớp/cá nhân, y/c đọc SGK và trả lời các câu của giáo viên.
c. Sản phẩm: câu trả lời đúng của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ nhóm (7 Nhóm)
- Phương pháp: Khăn trải bàn

- Kĩ thuật: Mảnh ghép

Nhóm 1: Trình bày về lĩnh vực khoa học cơ bản?
Nhóm 2: Công nghệ sinh học?

Nhóm 3: Công nghệ vật liệu

Nhóm 4: Công nghệ năng lượng?

Nhóm 5: Công nghệ thông tin?

Nhóm 6: Giao thông vận tải và thông tin liên lạc?

Nhóm 7: Công nghệ kĩ thuật số?
	* Những thành tựu: 

	STT
Các lĩnh vực
Thành tựu
1
Khoa học cơ bản
Đánh dấu những bước nhảy vọt trong Toán học, Vật lí, Hoá học, Sinh học,…
2
Công nghệ sinh học
Đạt được những bước tiến dài trong công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh,... thúc đẩy cuộc “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp, các tiến bộ trong lĩnh vực y dược và công nghệ thực phẩm.

3
Công nghệ vật liệu:
Chất dẻo pô-li-me, vật liệu na-no, vật liệu com-po-sit,…
4
Công nghệ  năng lượng
Năng lượng nguyên tử, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều
5
Công nghệ thông tin
Tiến dài với các thế hệ máy tính điện tử có khả năng lưu trữ, xử lí thông tin, tính toán vượt trội và mạng internet được ứng dụng rộng rãi.

6
Giao thông vận tải và thông tin liên tạc
Máy bay siêu thanh, tàu siêu tốc, điện thoại thông minh
7
Công nghệ kĩ thuật số:
dữ liệu lớn, điện toán đám mây (Cloud), trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối vạn vật (IoT),Công nghệ in 3D 


	Thực hiện nhiệm vụ: Chia từ 1 đến 7 - Làm việc cá nhân.
Trình bày và thảo luận: Nhóm chuyên gia trình bày, các thành viên trong nhóm phải lắng nghe để đi chia sẻ cho nhóm mà mình đang có số .
Đánh giá kết quả: GV nhận xét, giới thiệu và chốt kiến thức kết hợp chiếu các hình ảnh để HS hiểu hơn; HS tiếp thu.
	

	Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ cả lớp 
? Từ đó, em thấy ấn tượng nhất với thành tựu nào. Tại sao?
? Hiện nay, gia đình em và những người xung quanh đang được thừa hưởng những thành tựu nào của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật?
? Đến đây, em hãy đánh giá về những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật lần 2?
Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ
Trình bày và thảo luận: HS trình bày
Đánh giá kết quả: GV nhận xét, GV kết luận; HS tiếp thu.
	- Thành tựu khoa học – kĩ thuật gây cho em ấn tượng nhất….
=>Thành tựu kì diệu trên nhiều lĩnh vực

	b. Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật đối với Việt Nam
a. Mục tiêu: HS trình bày được tác động của cuộc cách mạng khoa học -kĩ thuật nửa cuối thế kỉ XX 
b. Nội dung: GV tổ chức HS HĐ cả lớp/cá nhân, y/c đọc SGK và trả lời các câu hỏi của giáo viên.
c. Sản phẩm: câu trả lời đúng của HS
d. Tổ chức thực hiện:

	Chuyển giao nhiệm vụ: HĐ cặp đôi
- Phương pháp: Khăn trải bàn

- Kĩ thuật: Lẩu dây chuyền

* Tích hợp GDBVMT

? Nêu những thời cơ và thách thức của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đối với Việt Nam?
Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS là việc cá nhân, trao đổi, thống nhất cặp; GV quan sát, hỗ trợ
Trình bày, thảo luận: GV gọi đại diện cặp trình bày; di chuyển cặp khác trình bày, bổ sung
Đánh giá kết quả: GV nhận xét, kết luận; HS tự đánh giá

	- Thời cơ:

+ Thúc đẩy sự phát triển của kinh tế Việt Nam theo hướng hiện đại, hội nhập khu vực và thế giới, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

+ Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của người dân.

+ Làm thay đổi phương thức quản lí nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hoá, xã hội.

 - Thách thức:

+ Việt Nam dễ bị biến thành nơi gia công, lắp ráp đơn giản, giá trị gia tăng thấp trong chuỗi giá trị toàn cẩu.

+ Nguy cơ về an ninh, chính trị, an toàn xã hội do thông tin bảo mật bị đánh cắp hoặc thông tin xấu, sai sự thật được phát tán rộng rãi trên không gian mạng.




Hoạt động 2. Tìm hiểu xu thế toàn cầu hóa và tác động đối với thế giới và Việt Nam
  a. Mục tiêu 

HS trình bày được những nét cơ về xu thế toàn cầu hóa và đánh giá được tác động của toàn cầu hóa đối với thế giới và Việt Nam.

  b. Tổ chức thực hiện
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: GV cho HS thảo luận cặp đôi để thực hiện yêu cầu: Khai thác tư liệu 2 và đọc thông tin cho biết toàn cầu hóa là gì? Trình bày những biểu hiện cụ thể của toàn cầu hóa?
- Nhiệm vụ 2: GV giao cho cá nhân HS thực hiện yêu cầu: Hãy nêu và đánh giá những tác động của xu thế toàn cầu hóa đối với thế giới.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thảo luận, khai thác tư liệu 2, nêu được khái niệm toàn cầu hóa và trình bày được những biểu hiện chủ yếu.
- HS tìm hiểu SGK và kết hợp với hiểu biết của mình nêu được tác động tích cực và tiêu cực của xu thế toàn cầu đối với thế giới và Việt Nam.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận

- HS báo cáo kết quả làm việc

- Dự kiến sản phẩm: 

Nhiệm vụ 1:
+ Khái niệm: “Toàn cầu hoá – sự hội nhập mạnh mẽ của các nền kinh tế và xã hội trên toàn thế giới là một quá trình phức tạp ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta”.

+ Biểu hiện của toàn cầu hoá:
- Về kinh tế: Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế gắn với các tập đoàn xuyên quốc gia hoặc tổ chức phi chính phủ, sự mở rộng hệ thống tài chính toàn cầu với các tổ chức kinh tế, tài chính khu vực, quốc tế.

- Về văn hoá: Sự chia sẻ, tăng cường giao lưu, trao đổi, thâm nhập lẫn nhau của các nền văn hoá.

- Về chính trị: Sự phát triển và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các tổ chức khu vực (Liên minh châu Âu – EU, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á – ASEAN,…) và các tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc – UN,…).
Nhiệm vụ 2:
	TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ

	Nội dung
	Tích cực
	Tiêu cực

	Đối với thế giới
	Thúc đẩy nhanh sự hình thành thị trường kinh tế toàn cầu, xã hội hoá lực lượng sản xuất, kinh tế tăng trưởng cao; gia tăng giao lưu, trao đổi văn hoá giữa các quốc gia, dân tộc và định hình xu hướng văn hoá toàn cầu; tạo nên sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các lực lượng, các quốc gia, khu vực trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu vì mục tiêu phát triển chung của nhân loại.
	Tăng cường sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong mỗi quốc gia, giữa các quốc gia và các khu vực trên thế giới, trầm trọng thêm ô nhiễm môi trường, dịch bệnh, xói mòn và đánh mất bản sắc văn hoá dân tộc.

	Đối với Việt Nam
	Tạo cơ hội tiếp cận vốn đầu tư nước ngoài, trình độ khoa học – công nghệ tiên tiến của thế giới, mở rộng hoạt động thương mại, xuất khẩu lao động, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu; tạo điều kiện để nâng cao uy tín, địa vị quốc tế thông qua các tổ chức khu vực (ASEAN), quốc tế (Liên hợp quốc); mở rộng giao lưu, quảng bá văn hoá Việt Nam ra thế giới, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, làm giàu cho nền văn hoá Việt Nam.
	Sự phụ thuộc của kinh tế Việt Nam vào thị trường bên ngoài cùng sự cạnh tranh khốc liệt, đồng thời cũng dẫn đến nguy cơ bị dễ hoà tan, làm biến mất bản sắc văn hoá truyền thống.


* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức

GV nhận xét và chốt lại nội dung cần nắm được để HS ghi vào vở.
* Bước 5: Mở rộng
GV nêu câu hỏi: Tại sao nói toàn cầu hoá vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với Việt Nam? hoặc GV có thể tổ chức cho HS tranh biện với 2 quan điểm: Toàn cầu hoá đem lại nhiều cơ hội hay thách thức hơn cho Việt Nam.

3. Hoạt động luyện tập (dự kiến 5 phút ).
    a. Mục tiêu 

Giúp HS củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới, có kĩ năng tóm tắt các vấn đề lịch sử và các kiến thức đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức, ý nghĩa của những thành tựu khoa học- kĩ thuật, biểu hiện và tác động của xu thế toàn cầu hóa.

   b. Tổ chức thực hiện:
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- Nhiệm vụ 1: GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: Vẽ sơ đồ tư duy về những thành tựu tiêu biểu thuộc các lĩnh vực của cuộc CMKHKT

- Nhiệm vụ 2: GV cho HS trả lời câu hỏi trắc nghiệm
* Bước 2: thực hiện nhiệm vụ:

- NV1: HS khai thác thông tin hoàn thành sơ đồ.

- NV 2: HS đọc câu hỏi trắc nghiệm và trả lời.

Gv trình chiếu câu hỏi trắc nghiệm trên máy chiếu. 


GV nhận xét đánh giá, có thể cho điểm khuyến khích.

Câu 1. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại từ những năm 40 của thế kỉ XX có nguồn gốc sâu xa từ


A. sự mất cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.


B. yêu cầu giải quyết tình trạng khủng hoảng kinh tế thế giới.


C. nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các quốc gia.


D. những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất.

Câu 2. Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ là


A. diễn ra trên một số lĩnh vực quan trọng.


B. diễn ra trên tất cả các lĩnh vực.


C. diễn ra với qui mô và tốc độ chưa từng thấy.


D. khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 3. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là một trong những biểu hiện của xu thế 


A. hòa hoãn tạm thời.
B. hợp tác và đấu tranh.


C. đa dạng hóa.

D. toàn cầu hóa.

Câu 4. Biểu hiện nào chứng tỏ tính hai mặt của toàn cầu hóa?


A. Tạo cơ hội phát triển cho các nước.


B. Là thách thức đối với các nước công nghiệp mới.


C. Vừa tạo ra cơ hội vừa tạo ra thách thức cho các dân tộc.


D. Tạo ra nguy cơ đánh mất bản sắc dân tộc.

Câu 5. Hệ quả quan trọng của cách mạng khoa học - công nghệ từ đầu những năm 70 của thế kỷ XX đến nay là


A. xuất hiện xu thế toàn cầu hóa.


B. dẫn tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư.


C. xuất hiện những phát minh quan trọng trong lĩnh vực công nghệ.


D. đưa tới sự ra đời của các thế hệ máy tính điện tử.

Câu 6. Một trong những tác động quan trọng của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đối với xu hướng phát triển chung của các nước tư bản hiện nay là


A. tập trung nghiên cứu, phát minh và bán bản quyền thu lợi nhuận.


B. liên kết kinh tế khu vực để tăng sức cạnh tranh.


C. đầu tư nhiều cho giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.


D. mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

* Bước 3: báo cáo thảo luận:

- GV tổ chức cho HS trình bày sơ đồ tại lớp, các HS khác nhận xét và bổ sung.

- GV cho HS đọc câu hỏi và trả lời

* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức

4. Hoạt động vận dụng

    a. Mục tiêu
      - HS vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết  nhiệm vụ trong học tập và thực tiễn cuộc sống.
    b. Tổ chức thực hiện 
 
* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh (học sinh có thể làm nhiệm vụ này ở nhà hoặc ngoài giờ học) sau đó báo cáo sản phẩm hoặc nộp lại sản phẩm theo yêu cầu của GV.

- NV 1: làm việc cá nhân: Em có mong muốn trở thành công dân toàn cầu không? Vì sao?
- NV 2: Thảo luận cặp đôi: Sưu tầm tư liệu từ sách báo, internet về một thành tựu khoa học – kĩ thuật của Việt Nam và chia sẻ với bạn về thành tựu đó.

* Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:

- NV1: HS tự suy nghĩ trả lời

- NV2: HS tìm kiếm thông tin để chia sẻ.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- NV1: GV sắp xếp thời gian cho HS báo cáo sản phẩm học tập vào thời điểm thích hợp

- NV2: HS chia sẻ về một số thành tựu của Việt Nam...

* Bước 4: Kết luận, chốt kiến thức:

GV nhận xét và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ ở nhà của HS.

5. Dặn dò:
- HS về nhà hoàn thành nội dung bài tập trong SGK và SBT, thực hiện nhiệm vụ phần vận dụng.

- Đọc và chuẩn bị nội dung bài tiếp theo.

